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DANH MỤC TƯ LIỆU VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

I. TẠP CHÍ 

1. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là giải pháp đột phá, quyết định hiệu quả công 

tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / Trần Đơn // Cộng sản. Số 2/2013, tr. 44 - 49. 

2. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Luật PCTN 

2018 / Trần Văn Long // Thanh tra. 2019. - Số 4, tr. 9–11. 

3. Vua Lê Thánh Tông với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng / Bùi Huy Khiên // Quản lý 

nhà nước. Số 2/2011, tr. 43 - 47. 

4. Viện kiểm sát nhân dân với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, hối lộ / 

Đinh Xuân Nam, Võ Thành Đủ // Kiểm sát. Số 4/2015, tr. 22 - 25. 

5. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020 / Văn Công // Kiểm sát. Số 18/2009, tr. 5, 9. 

6. Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Vũ Việt Hà // 

Thanh tra. Số 5/2013, tr. 26 - 28. 

7. Về trách nhiệm giải trình và vai trò của xã hội dân sự trong phòng, chống tham nhũng ở Việt 

Nam hiện nay / Phạm Văn Phong // Thanh tra. Số 3/2015, tr. 34 - 36. 

8. Về tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan phòng chống tham nhũng / Khuất Văn Nga // Kiểm 

sát. Số 21/2005, tr. 4 - 8. 

9. Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Luật 

Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) / Hoàng Nam Hải // Nghiên cứu lập pháp. Số 19/2018, tr. 27 

- 31. 

10. Về pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Lê Thu // Quản lý 

nhà nước. Số 6/2013, tr. 49 - 53. 

11. Về mục đích, ý nghĩa của tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng / Trần Đức Lượng // Thanh tra. Số 12/2012, tr. 7 - 9. 

12. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng/ Cao 

Văn Thống // Lịch sử Đảng. Số 3 /2011, tr. 37 - 42. 

13. Về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 

trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục / Nguyễn Thanh Hà // Thanh tra. Số 12/2012, tr. 9 - 10. 

14. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay / 

Nguyễn Quốc Sửu // Nghiên cứu lập pháp. Số 6/2011, tr. 32 - 40. 
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15. Vai trò, trách nhiệm của Đảng viên trong đấu tranh phòng,chống tham nhũng,lãng phí, tiêu 

cực / Cao Văn Thống // Cộng sản. Chuyên đề số 62 (2/2012), tr. 9 - 12. 

16. Vai trò của thanh tra trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Duy Phương // 

Nghiên cứu lập pháp. Số 15/2013, tr. 8 - 12. 

17. Vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Thị Ngọc Cảnh 

// Thanh tra. Số 8/2011, tr. 14 - 15. 

18. Vai trò của dư luận xã hội trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Đinh Thị 

Hương Giang // Lý luận chính trị. Số 3/2015, tr. 66 - 68. 

19. Vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng / Uông Ngọc Thuẩn // Thanh tra. Số 2/2014, tr. 15 - 16. 

20. Vai trò của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong công tác phòng, 

chống tham nhũng / Phạm Anh Tuấn // Thanh tra. Số 10/2016, tr. 20 - 23. 

21. Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân: Cơ quan đầu não về công tác phòng, chống 

tham nhũng tại Hàn Quốc / Dương Nguyễn // Thanh tra. Số 4/2018, tr. 54 - 58. 

22. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu với công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay / Nguyễn Tùng Lâm, Phạm Thị Hạnh // Cộng sản. Số 4/2013, 

tr. 8 - 11. 

23. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng / Trần 

Minh Hương // Lịch sử Đảng. Số 1/2012, tr. 17 - 22. 

24. Từ cơ chế phòng chống lạm quyền và tham nhũng trong Hiến pháp Thái Lan, nghĩ về việc 

sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam / Võ Trí Hảo, Vũ Công Giao // Pháp luật và Phát triển. Số 1+2 

/2013, tr. 103 - 116. 

25. Trung Quốc với công tác phòng, chống tham nhũng / Trần Thái Hà // Nghiên cứu lập pháp. 

Số 15/2015, tr. 60 - 64 

26. Trao đổi về quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện luật phòng chống tham nhũng / Lê 

Thành Trung // Thanh tra. Số 7/2011, tr. 15. 

27. Trách nhiệm bí thư cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí / // Xây dựng Đảng. Số 

5/2018, tr. 47 - 49.  

28. Tố cáo và giải quyết tố cáo trong phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp / 

Nguyễn Thị Dung // Thanh tra. 2018. - Số 10, tr. 29-32 
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29. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân của tình hình tội phạm về tham nhũng của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh // Kiểm sát. Số 11/2015, tr. 30 - 34. 

30. Tìm hiểu quan điểm của Đảng cộng sản Việt nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí qua 

các kỳ đại hội / Lâm Bá Hòa // Lịch sử Đảng. Số 9/2016, tr. 94 - 100. 

31. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước ở 

Việt Nam / Lê Thanh Bình // Quản lý nhà nước. Số 2/2018, tr. 31 - 36. 

32. Tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện các mục tiêu phòng, chống tham nhũng phù hợp với thực 

tế Việt Nam / Nguyễn Tấn Phát // Cộng sản. Số 10/2013, tr. 62 - 65. 

33. Tiếp tục đổi mới mô hình và phương thức phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / 

Nguyễn Như Hùng // Cộng sản. Số 4/2013, tr. 28 - 31. 

34. Thực trạng pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thanh 

Tùng // Thanh tra. Số 7/2017, tr. 19 - 21. 

35. Thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng / Lê Minh Thông // Nghiên cứu lập pháp. 2019. - Số 11, tr. 13-19. 

36. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí trong tình hình mới / Trần Nam Chuân, Lê Văn Nam // Tổ chức Nhà nước. Số 7/2016, tr. 39 - 

41. 

37. Thực hiện Luật viên chức 2010 - nhìn từ góc độ phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Quốc 

Sửu // Nghiên cứu lập pháp. Số 21/2013, tr. 49 - 54. 

38. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta / Hoàng Văn Chức // 

Quản lý nhà nước. Số 9/2006, tr. 2 - 5, 14. 

39. Thực hiện các quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân góp phần 

phòng, chống tham nhũng / Tạ Ngọc Anh // Quản lý nhà nước. Số 254(3/2017), tr. 29 - 32. 

40. Thanh tra Chính phủ với công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý kinh tế khu vực 

công hiện nay, thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Chung // Thanh tra. Số 6/2015, tr. 28 - 30. 

41. Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham 

nhũng / Hoàng Đức Lương // Thanh tra. Số 9/2010, tr. 11 - 13. 

42. Các hoạt động thực thi công ước về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam được đánh giá 

là có hiệu quả / Trần Đức Lượng // Thanh tra. Số 2/2012, tr. 2 - 4. 

 

43. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng / Nguyễn 

Hữu Nhân // Cộng sản. Số 813 (7/2010), tr. 83 - 86. 
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44. Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 / Dương Văn Quý // Thanh tra. 2019. - Số 10, tr. 17–

18. 

 

45. "Ủy nhiệm" và "hành động tập thể": So sánh hai cách tiếp cận trong phòng, chống tham 

nhũng / Đặng Thị Mỹ Hạnh, Vũ Công Giao // Nghiên cứu lập pháp. 2019. - Số 6, tr.3-8 . 

 

46. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 37001:2018 vào công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực 

tư ở Việt Nam hiện nay / Lê Quang Kiệm // Thanh tra. 2019. - Số 3, tr. 29–32. 

 

47. Ba không trong phòng, chống tham nhũng / Lê Đức Tiết // Luật sư Việt Nam. Số 3/2018, tr.4 

- 6. 

 

48. Bàn về kê khai và công khai tài sản trong Luật Phòng, chống tham nhũng / Đặng Thị Hà // 

Dân chủ và Pháp luật. Số 5/2017, tr. 12 - 15. 

 

49. Bàn về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong sự án Luật phòng, chống 

tham nhũng sửa đổi / Đinh Văn Minh // Thanh tra. Số 12/2017, tr. 7 - 11. 

 

50. Bàn về một số nội dung lớn của dự thảo luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) / Hoàng Thị 

Quỳnh Chi, Trịnh Phương Thảo // Kiểm sát. Số 8/2018, tr. 6 - 13. 

 

51. Bàn về những chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực 

chất / Nguyễn Hoà Bình // Toà án nhân dân. 2020. – Số 6, tr. 1-8. 

 

52. Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Tạp chí Cộng sản 

// Cộng sản. Số 2/2013, tr. 27 - 39. 

 

53. Bàn về quy định tại Điều 59 Dự thảo 5 Luật Phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Mai Bộ // 

Tòa án nhân dân. Số 15/2018, tr. 1 - 4. 

 

54. Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta / Vũ Công 

Giao, Đỗ Thu Huyền // Nghiên cứu lập pháp. Số 15/2018, tr. 27 - 34. 

 

55. Bàn về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Vấn đề mang tính 

xuyên suốt trong hoàn thiện thể chế phát triển bền vững / Vũ Cương // Thanh tra. Số 5/2015, tr. 

21 - 27. 

 

56. Bảo đảm thực hiện quyền được thông tin của công dân nhằm góp phần phòng, chống tham 

nhũng / Trần Văn Long // Dân chủ và Pháp luật. Số 11/2014, tr. 18 - 22. 

 

57. Bất cập trong quy định và thực hiện việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng / Hoàng Nam Hải // Nghiên cứu lập pháp. Số 19/2015, 

tr. 53 - 57, 64. 
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58. Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, 

chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội / Lê Hải // Cộng sản. Số 9/2018, tr. 

69 - 77; Số 10/2018, tr. 67 - 74. 

 

59. Bước đầu khảo cứu về phòng chống tham nhũng trong "Hoàng Việt luật lệ"/ Nguyễn Ngọc 

Cơ, Nguyễn Thị Thu Thủy // Nghiên cứu Lịch sử. Số 11/2014, tr. 15 - 25. 

 

60. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng và yêu cầu hoàn thiện pháp luật của Việt Nam / Ngô Mạnh Hùng // Thanh tra. Số 7/2018, 

tr. 5 - 9; Số 8/2018, tr. 5 - 9. 

 

61. Các giải pháp đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / 

Nguyển Cảnh Quý // Dân chủ và pháp luật. Số 1/2018, tr. 19 - 23. 

 

62. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trịnh Xuân Thắng // 

Tổ chức nhà nước. // Thanh tra. Số 2/2014, tr. 29 - 32 ;Số 2/2014, tr. 4 - 6. 

 

63. Các yếu tố bảo đảm thực hiện vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng / Tạ Thu 

Thủy // Thanh tra. Số 6/2017, tr. 24 - 27. 

 

 

64. Cần có giải pháp đồng bộ phòng chống tội phạm tham nhũng / Nguyễn Đức Lương // Kiểm 

sát. Số 11/2002, tr. 13 - 14. 

 

65. Cần có những đột phá trong chính sách phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Thị Thu Nga // 

Cộng sản. Số 7/2018, tr. 65 - 70. 

 

66. Cần có quy định về việc lập, quản lý hồ sơ trong kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Phạm Mạnh Khải // Thanh tra. Số 7/2009, tr. 11 - 12. 

 

67. Cần sửa đổi Luật Đấu thầu để góp phần phòng, chống tham nhũng / Lê Đức Tiết // Luật sư 

Việt Nam. Số 5/2018, tr. 21 - 24. 

 

68. Chữ "Liêm" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc xây dựng đạo đức của cán bộ, 

đảng viên trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / Nguyễn Đình Tường // Triết học. 

Số 8/2017, tr. 10 - 15. 

 

69. Chủ trương đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo - 

những kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc đặt ra hiện nay / Nguyễn Bích Hường // 

Thanh tra. Số 5/2016, tr. 17 - 19. 

 

70. Cơ chế "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" trong phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Thị Vui // 

Thanh tra. 2019. - Số 6, tr. 21–23. 

 

71. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 

2018 / Đinh Văn Minh // Thanh tra. 2020. - Số 1, tr. 12–14. 
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72. Công nghệ 4.0 trong quản trị nhà nước về phòng, chống tham nhũng / Trần Thị Diệu Oanh // 

Tòa án nhân dân. Số 18/2017, tr. 26 - 29. 

 

73. Công tác cán bộ với phòng, chống tham nhũng / Phạm Văn Định // Xây dựng Đảng. Số 

12/2011, tr. 11 - 13. 

 

74. Công tác của Viện kiểm sát nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng / Đào 

Văn // Kiểm sát. Số 03/2006, tr. 18 - 20. 

 

75. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng hiện nay / 

Cao Văn Thống // Cộng sản. Số Chuyên đề cơ sở10/2018, tr. 22 - 26. 

 

76. Công tác phòng, chống tham nhũng ở CHLB Nga / Trần Thị Thu Thủy // Thanh tra. Số 

12/2013, tr. 39 - 40. 

 

77. Công tác phòng, chống tham nhũng ở Đồng Tháp trong thời gian qua / Nguyễn Văn Đằng // 

Thanh tra. Số 5/2013, tr. 9 - 11. 

 

78. Công tác phòng, chống tham nhũng ở Kiên Giang - Một năm nhìn lại / Nguyễn Hoàng Thông 

// Thanh tra. Số 12/2014, tr. 7 - 9. 

 

79. Công tác phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội / Lan Anh // Thanh tra. Số 4/2017, tr. 8 - 10. 

 

80. Công tác tăng cường thể chế phòng, chống tham nhũng tại Hàn Quốc / Dương Nguyễn // 

Thanh tra. 2018. - Số 9, tr. 57-60. 

 

81. Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong Quân đội góp phần phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí / Văn Đình Công // Thanh tra. Số 6/2013, tr. 26 - 27. 

 

82. Công tác tổ chức - cán bộ với việc phòng, chống tham nhũng / Phạm Tất Thắng // Quản lý 

nhà nước. Số 5/2006, tr. 15 - 19. 

 

83. Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta / Nhị Lê // Cộng sản. 2019. – Số chuyên đề cơ sở 4, tr. 17-

24. 

 

84. Đánh giá chính sách trong chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Thị 

Thu Nga // Thanh tra. 2020. - Số 2, tr. 16-19. 

 

85. Đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 và những đề xuất / Đào Lệ Thu // Luật học. Số 2/2018, tr. 71 - 81. 

 

86. Đánh thuế đối với thu nhập, tài sản bất minh - Một biện pháp phòng, chống tham nhũng / 

Nguyễn Đức Ngọc, Phạm Nguyệt Thảo // Thanh tra. 2019. - Số 6, tr. 18–20. 
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87. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng - Một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng 

hiện nay / Văn Thị Thanh Mai // Lịch sử Đảng. Số 6/2011, tr. 41 - 45. 

 

88. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới / Trần Anh Tuấn // Kiểm sát. 

Số 21/2005, tr. 9 - 11. 

 

89. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng / Phan 

Đình Trạc // Cộng sản. Số 2/2017, tr. 29 - 33. 

 

90. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn 

Ngọc Anh // Cộng sản. Số 7/2017, tr. 48 - 52. 

 

91. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng công 

an nhân dân trong sạch, vững mạnh / Trần Đại Quang // Cộng sản. Số 2/2013, tr. 40 - 43. 

 

92. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong ngày thượng tôn pháp 

luật / Nguyễn Thị Vinh // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 11/2013, tr. 20 - 24. 

 

93. Đề án vị trí việc làm - Cú hích mạnh mẽ đối với công cuộc cải cách hành chính, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí / Nguyễn Tuấn Vinh // Thanh tra. Số 2/2015, tr. 31 - 33. 

 

94. Để cơ quan phòng, chống tham nhũng hoạt động hiệu qủa / Nguyễn Thị Thương Huyền // 

Thanh tra. Số 10/2013, tr. 43 - 45. 

 

95. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong công tác phòng, chống 

tham nhũng / Lê Mạnh Hùng // Thanh tra. Số 12/2012, tr. 19 - 21. 

 

96. Để nâng cao hiệu quả áp dụng "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối 

với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" / Đoàn Ngọc Thưởng // Thanh tra. Số 7/2016, tr. 10 - 12. 

 

97. Đề xuất một số giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta giai đoạn từ nay 

đến năm 2020 / Nguyễn Diên và Trà Lý // Kiểm sát. Số 19/2006, tr. 13 - 16, 25. 

 

98. Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng / Lưu Đức Dương // Kiểm sát. Số 2/2014, tr. 44 - 47. 

 

99. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kiểm tra, giám sát phòng, chống 

tham nhũng / Cao Văn Thống // Xây dựng Đảng. 2020. - Số 3, tr. 22-25, 30. 

 

100. Đổi mới pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng / Ngọ Duy Hiểu // Dân chủ và 

Pháp luật. Số 12/2001, tr. 9 - 11. 

 

101. Đổi mới thể chế thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ "gốc rễ" theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Hữu Đông // Nghiên cứu lập pháp. Số 10/2016, tr. 3 - 8. 
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102. Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 12 " Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư 

trong công tác phòng, chống tham nhũng"/ Bảo Anh, Kim Dung // Thanh tra. Số 11/2013, tr. 5 - 

7. 

 

103. Dự kiến các nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật phòng , chống tham nhũng (sửa đổi) / 

Nguyễn Tuấn Anh // Thanh tra. Số 1/2017, tr. 20 - 23; Số 2/2017, tr. 6 - 9. 

 

104. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào nội dung đại hội đảng bộ các cấp / Vũ Lân // 

Thanh tra. Số 5/2010, tr. 8 - 9. 

 

105. Gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc nâng cao hiệu quả phòng, chống 

tham nhũng / Võ Minh Doang // Thanh tra. Số 5/2010, tr. 14 - 16. 

 

106. Giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam / Trần Đăng Vinh // 

Thanh tra. Số 9/2011, tr. 9 - 11. 

 

107. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng / Lê Quang 

Thắng // Cộng sản. Số Chuyên đề cơ sở 10/2018, tr. 43 - 47. 

 

108. Giải pháp phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

/ Phạm Thị Huệ // Thanh tra. Số 9/2014, tr. 26 - 27. 

 

109. Giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng / Nguyễn Văn Sỹ // Dân chủ và Pháp luật. Số 5/2015, tr. 51 - 55. 

 

110. Giáo dục phòng, chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt 

Nam / Trịnh Xuân Thắng // Tổ chức nhà nước. 2019. - Số 8, tr. 74-78. 

 

111. Giới thiệu chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội và những giải pháp chiến 

lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 / Văn Công // Kiểm sát. Số 15/2009, tr. 5 

- 6. 

 

112. Góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần nghị quyết đại hội 

Đảng lần thứ 11 / Nguyễn Hoàng Thông // Thanh tra. Số 6/2011, tr. 32 - 33. 

 

113. Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) / Dương Văn 

Quý // Dân chủ và pháp luật. Số 10/2018, tr. 19 - 23. 

 

114. Góp ý một số quy định của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) / Nguyễn 

Hùng Vừa, Dương Văn Quý // Thanh tra. Số 8/2018, tr. 18 - 20. 

 

115. Hiến pháp phải có tác động đến phòng, chống tham nhũng và xây dựng cơ chế liêm chính 

quốc gia / Nguyễn Đăng Dung // Dân chủ và Pháp luật. Số 1/2012, tr. 9 - 12. 

 

116. Hiến pháp phải là công cụ cho việc phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Đăng Dung, Vũ 

Công Giao // Nghiên cứu lập pháp. Số 16/2012, tr. 3 - 6. 
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117. Hình phạt đối với tội tham nhũng trong "Quốc triều hình luật" và bài học lịch sử của nó đối 

với việc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Trần Nguyên Việt // Triết học. Số 

6(313)/2017, tr. 56 - 62. 

 

118. Hình sự hóa hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công theo Công ước phòng chống tham 

nhũng của Liên hợp quốc năm 2003 / Bùi Thế Tĩnh // Khoa học pháp lý. Số 1/2012, tr. 33 - 38. 

 

119. Hoàn thiện chế định kiểm soát xung đột lợi ích công trong dự thảo Luật Phòng,chống tham 

nhũng sửa đổi, bổ sung / Đặng Công Cường // Thanh tra. Số 4/2017, tr. 5 - 7. 

 

120. Hoàn thiện chính sách hình sự đối với các tội phạm về chức vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của 

Công ước về phòng chống tham nhũng / Doãn Trung Đoàn // Dân chủ và Pháp luật. Số 11/2016, 

tr. 13 - 17. 

 

121. Hoàn thiện công cụ pháp lý phòng, chống tham nhũng: bảo đảm minh bạch tài sản và thông 

tin / Nguyễn Ngọc Điện // Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2012, tr. 37 - 44. 

 

122. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng và hội nhập / Nguyễn Doãn Khánh // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên 

đề Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự/2015, tr. 21 - 34. 

 

123. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong 

phòng, chống tham nhũng / Đặng Văn Hải, Trịnh Văn Tú // Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2018, tr. 

30 - 35. 

 

124. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiêm giải trình trong phòng, chống tham nhũng / Trần Văn 

Long // Dân chủ & phấp luật. Số 6/2016, tr. 8 - 12. 

 

125. Hoạt động giám định tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Phương 

Thảo // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề tháng 12/2013, tr. 14 - 17. 

 

126. Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng - thực trạng và 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả / Nguyễn Mạnh Cường // Thanh tra. Số 1/2017, tr. 10 - 12. 

 

127. Hoạt động kiểm toán nhà nước góp phần quan trọng ngăn ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công / 

Hồ Đức Phước // Cộng sản. 2019. – Số 4, tr. 3 - 7. 

 

128. Hoạt động thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và một số kiến nghị / 

Nguyễn Mạnh Cường // Thanh tra. Số 1/2013, tr. 23 - 25. 

 

129. Kê khai tài sản, thu nhập góp phần phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam: thực trạng, 

nguyên nhân và giải pháp / Phạm Thanh Hà // Tổ chức nhà nước. Số 3/2017, tr. 44 - 47. 

 

130. Kết quả công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng ở Bình Thuận - năm năm nhìn lại / 

Trần Văn Hải // Thanh tra. Số 3/2012, tr. 28 - 30. 
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131. Khái quát về sự cần thiết và nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Phòng, 

chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước / Nguyễn Tuấn Anh // Thanh tra. 2018. - Số 10, tr. 

18-21. 

 

132. Khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng 

chống tham nhũng / Thanh Huyền // Thanh tra. Số 3/2012, tr. 2 - 3. 

 

133. Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - Biện pháp quan trọng nhằm phòng, 

chống tham nhũng / Tạ Thu Thủy // Thanh tra. Số 8/2018, tr. 13 - 17. 

 

134. Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Hoàng Thông // 

Thanh tra. Số 2/2011, tr. 9 - 11. 

 

135. Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc / Đình 

Tùng // Xây dựng Đảng. 2019. - Số 6, tr. 63 - 66. 

 

136. Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới / Lại Thị 

Thu Hà // Kiểm sát. Số 22/2013, tr. 47 - 54. 

 

II. SÁCH 

 

1. Pháp lệnh chống tham nhũng . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 34 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S611. 07 

Từ khoá  : Pháp lệnh, Chống tham nhũng, Tệ nạn xã hội, Tội tham nhũng 

Tóm tắt   : Pháp lệnh này có 5 chương với 38 điều, đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước 

Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X thông qua ngày 26 tháng 2 năm 1998, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998.  

 

2. Những điều cần biết về: Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; 

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí . - H. : Lao động, 1999 . - 243 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S611. 02; S611. 03 

Từ khoá  : Pháp lệnh, Công nhân viên chức, Chống tham nhũng, Chống lãng phí, Tiết kiệm, Văn 

bản 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm một số câu hỏi và đáp cơ bản, ngắn gọn các vấn đề về 3 

pháp lệnh và các văn bản pháp luật: toàn văn 3 pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

 

3. Các văn bản pháp luật về quản lý thị truờng, chống buôn lậu, chống tham nhũng . - H. : 

Chính trị quốc gia, 1999 . - 579 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S611. 14; S618. 3 

Từ khoá  : Văn bản, Quản lý kinh tế, Chống buôn lậu, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Những qui định có liên quan. Phần 2: 

Những qui định về quản lý thị trường. Phần 3: Những qui định về chống buôn lậu. Phần 4: 

Những qui định về chống tham nhũng.  
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4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh chống tham nhũng.  . - H. : Chính 

trị quốc gia, 2000 . - 33 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S611. 07 

Từ khoá  : Pháp lệnh, Chống tham nhũng, Tệ nạn xã hội, Tội tham nhũng 

Tóm tắt   : Gồm lệnh số 07/L-CTN ngày 12/5/2000 của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng(Trích). Pháp lệnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của pháp lệnh chống tham nhũng. Pháp lệnh chống tham nhũng đã sửa đổi.  

 

5. Tìm hiểu pháp luật về chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ xâm phạm lợi ích Nhà nước 

và quyền lợi công dân . - H. : Sự thật, 1992 . - 79 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S618. 116; S618. 17 

Từ khoá  : Luật hình sự, Tội phạm, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung sách nghiên cứu, sưu tập những quy định của pháp luật về những tội phạm 

có tính chất tham nhũng và độc đoán chuyên quyền. Căn cứ vào tính chất của tội phạm, tác giả 

xếp thành ba thành 3 nhóm: I- Những tội xâm phạm sở hữu XHCN và những tội xâm phạm chế 

độ quản lý kinh tế - tài chính. II- Những tội xâm phạm hoạt động theo pháp luật của các cơ quan 

nhà nước, tổ chức xã hội. III- Những tội xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

 

6. Pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 

438 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S611. 07; S611. 03; S611. 02 

Từ khoá  : Quản lý tài chính, Quy chế công chức, Tiết kiệm, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Sách tập hợp các văn bản pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và tham nhũng. Sách có 5 phần: I- Giới thiệu Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 1998; Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 và các nghị định hướng dẫn thi hành. II- Các 

văn bản quy định về quản lý tài sản và vốn đầu tư Nhà nước. III- Văn bản quy định về sử dụng 

ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ khoản đóng góp của nhân dân. IV- Quy định về 

thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp. V- Quy định về tổ chức hội nghị, tiêu chuẩn sử dụng trụ sở, phương tiện đi lại, 

liên lạc cho các cơ quan, tổ chức và chế độ công tác phí cho cán bộ.  

 

7. Pháp luật chống tham nhũng của các nước trên thế giới / Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Huy 

Hoàng ch. b . - H. : Văn hoá dân tộc, 2003 . - 377 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S638. 117(5); S881. 114(4) 

Từ khoá  : Tội phạm, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung sách trình bày những vấn đề chung về khái niệm tham nhũng, đấu tranh 

chống tham nhũng, tổng kết về nguồn gốc, nguyên nhân và thực trạng của tình hình tham nhũng; 

mô hình tổ chức và cách thức, những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng và chống loại 

tội phạm này; các đạo luật về chống tham nhũng của các nước trên thế giới.  

 

8. Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc / Hồng Vĩ . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 

. - 573 tr.  

Ký hiệu PL (BBK) : S638. 117(5.1) 

Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Trung Quốc 
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Tóm tắt   : Nội dung sách tập trung trình bày các vấn đề: Tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc 

thời kỳ cải cách mở cửa; các dạng tham nhũng; nguyên nhân của tình trạng tham nhũng; các biện 

pháp chống tham nhũng.  

 

9. Chống tham nhũng ở Đông Á: Giải pháp từ khu vực kinh tế tư nhân / Jean - Francois 

Arvis, Ronald E. Berenbeim; Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Văn Chiến,... dịch . - H. : Chính trị quốc 

gia, 2004 . - 300 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S811.2(5) 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Kinh tế tư nhân, Đông á, Nhật Bản, Trung Quốc 

Tóm tắt   : Nội dung chính của cuốn sách đánh giá các chương trình chống tham nhũng của các 

công ty của một số nước và lãnh thổ ở Đông á; nêu đặc trưng, nguyên nhân và tác hại của tham 

nhũng đối với phát triển; những chuẩn mực hiện hành của quản trị công ty; xây dựng và thực 

hiện các chương trình tuân thủ công ty; những kinh nghiệm của các hãng, các công ty lớn của 

một số nước trong cuộcđấu tranh chống tham nhũng. Phần Phụ lục bàn về các vấn đề phương 

pháp luận và cung cấp một danh mục các nguồn thông tin để bạn đọc nghiên cứu. 

 

10. Phòng, chống các tội về tham nhũng / Trần Công Phàn . - H. : Tư pháp, 2004 . - 194 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S618.32; S618.117 

Từ khoá  : Phòng chống tội phạm, Tham nhũng 

Tóm tắt   : Cuốn sách gồm 3 chương với nội dung nghiên cứu, luận giải các vấn đề : Tham nhũng 

là gì ? Bản chất khái niệm tội phạm về tham nhũng: nhận diện, phân tích tình hình, nguyên nhân  

tội phạm về tham nhũng ở nước ta hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp phòng, chống các tội 

phạm tham nhũng có hiệu quả. 

 

11. Việt Nam với Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng / Nguyễn Văn Thanh ch.b . 

- H. : Tư pháp, 2004 . - 321 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S914.1; S916.8 

Từ khoá  : Công ước quốc tế, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất có 4 chương, giới thiệu về công ước 

Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và những tác động đối với Việt Nam trong thực thi và phê 

chuẩn công ước. Chương I- Quá trình đàm phán và ký kết công ước chống tham nhũng Liên Hợp 

Quốc. Chương II- Những nội dung cơ bản của  công ước  chống tham nhũng Liên Hợp Quốc. 

Chương III- Một số đánh giá ban đầu về những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trong 

việc phê chuẩn và thực thi công ước. Chương IV- Kết quả rà soát một số văn bản pháp luật về 

chống tham nhũng của Việt Nam theo các nội dung cơ bản của công ước. Phần thứ hai: Công 

ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.  

 

12. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới / Nguyễn Văn 

Quyền ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 459 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.07; S631.07(5.1); S810.7 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: I- Tổng quan về đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

của một số nước trên thế giới. II- Mô hình tổ chức và hoạt động  phòng, chống tham nhũng của 

một số nước trên thế giới. III- Văn bản pháp luật về  phòng, chống tham nhũng của một số nước 

trên thế giới.  
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13. Phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / Phạm Thành 

Nam, Đỗ Thị Thạch . - H. : Lý luận chính trị, 2005 . - 195 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.03; S611.0-2 

Từ khoá  : Dân chủ, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Cuốn sách hệ thống hoá một cách khoa học những quan điểm của Hồ Chí Minh và 

Đảng ta về đấu tranh chống tham nhũng; về phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng; 

phác hoạ thực trạng 9 lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở nước ta trong thời kỳ đổi mới; nêu  

ra một số bài học kinh nghiệm, một số quan điểm, nguyên tắc, biện pháp chỉ đạo việc đấu tranh 

chống tham nhũng. 

 

14. Đấu tranh chống tham nhũng - Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và công dân / 

Lê Quỳnh sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Công an nhân dân, 2005 . - 659 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.07; S810.7(5) 

Từ khoá  : Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham 

nhũng, tập hợp và trích dẫn các bài viết, bài nói của Bác Hồ về chống tham ô, lãng phí và thực 

hành tiết kiệm. Phần II- Đảng và Nhà nước ta với vấn đề chống tham nhũng, gồm các văn bản 

pháp luật hiện hành về vấn đề chống tham nhũng. Phần III- Kinh nghiệm chống tham nhũng của 

một số nước trên thế giới, phần này giới thiệu tổng quan về pháp luật và hoạt động chống tham 

nhũng của một số nước tiêu biểu trên thế giới. 

 

15. Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng . - H. : Tư pháp, 2006 . - 127 

tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.07 

Từ khoá  : Tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, giới thiệu những nội dung cơ bản 

của Luật phòng, chống tham nhũng. Phần thứ hai, đăng toàn văn Luật phòng, chống tham nhũng. 

Luật này đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01-06-2006. Luật phòng, chống tham nhũng gồm 8 chương 92 điều, quy định về 

phòng, chống tham nhũng. 

 

16. Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí / Trần Minh Hưởng ch.b . - H. : Lao động, 2006 . - 207 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.07; S618.117 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí, Tội phạm về chức vụ 

Tóm tắt   : Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với 3 nội dung chính gòm những quy 

định của luật phòng, chống tham nhũng; các tội phạm về chức vụ trong Bộ luật Hình sự và luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

17. Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2005 / Đinh Văn Minh . - H. : Chính trị quốc gia, 2006 . - 240 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.03; S618.117 

Từ khoá  : Tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Cuốn sách có 3 chương: Chương I- Tình hình tham nhũng và những nguyên nhân của 

tệ nạn tham nhũng ở nước ta. Chương II- Sự hình thành và phát triển của pháp luật về 

phòng,chống tham nhũng và quan điểm đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Chương III- 
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Những nội dung cơ bản Luật phòng chống tham nhũng năm 2005.  Luật phòng chống tham 

nhũng năm 2005 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệuu lực 

thi hành từ ngày 01-6-2006. Luật này gồm 8 chương 92 điều, quy định về phòng, chống tham 

nhũng. 

 

18. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc 

gia, 2006 . - 339 tr. 

 

19. Hệ thống quy định pháp luật về cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước . - H. : 

Chính trị quốc gia, 2007 . - 1036 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S611.03; S611.07 

Từ khoá  : Quy định pháp luật, Chống tham nhũng, Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phĩ, Công 

khai minh bạch 

Tóm tắt   : Cuốn sách hệ thống các quy định pháp luật theo từng nhóm vấn đề về dân chủ cơ sở; 

về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ngân sách; về các nguồn vốn và tài sản công; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; về tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, thôi việc, xử lý kỷ luật, 

trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức; về giám sát của Quốc hội và giám sát tại cộng 

đồng; về thanh tra. 

 

20. Phòng chống tham nhũng ở Việt Nam và thế giới / Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hoà Bình, 

Bùi Minh Thanh c.b . - H. : Công an nhân dân, 2007 . - 960 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S618.3; S916.8 

Từ khoá  : Tham nhũng, Tội tham nhũng, Phòng chống tham nhũng, Việt Nam, Liên Xô, Trung 

Quốc 

Tóm tắt   : Trình bày những vấn đề cơ bản như tình hình, nguyên nhân và kết quả đấu tranh, 

phương hướng và các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tội phạm tham nhũng 

trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Sách dành một phần quan trọng để trình bày về vai 

trò của cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật, 

các doanh nghiệp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

 

21. Hành động chống tham nhũng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương . - H. : Tư pháp, 

2007 . - 339 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S915.22; S916.8 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Chống hối lộ, Châu Á - Thái Bình Dương 

Tóm tắt   : Cuốn sách gồm các bài phát biểu, bài nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị lần thứ 

ba về chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Tô-ki-ô Nhật Bản ngày 

28 - 30 tháng 11 năm 2001. Nội dung các bài phát biểu, bài nghiên cứu được sắp xếp theo các 

phần: - Thách thức chống tham nhũng; - Các biện pháp phòng ngừa và thi hành chống hối lộ; - 

Tăng cường sự tham gia của người dân trong đấu tranh chống tham nhũng. 

 

22. Đấu tranh chống tham nhũng tại các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương . - H. : Tư 

pháp, 2008 . - 367 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S915.22; S916.8 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Châu á - Thái Bình Dương 
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Tóm tắt   : Cuốn sách gồm các bài phát biểu, bài nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo về 

chống tham nhũng tại các nền kinh tế khu vực châu á - Thái Bình Dương tổ chức ở Manila ngày 

29 tháng 9 năm 1999. Nội dung các bài phát biểu, bài nghiên cứu được sắp xếp theo các phần: - 

Các chiến lược trong khu vực và công cụ quốc tế chống tham nhũng; - Các biện pháp phòng và 

chống tham nhũng; - Xây dựng chiến lược chống tham nhũng. 

 

23. Các hình thái tham nhũng - Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành / Campos 

J.E, Pradhan S. . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2008 . - 597 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S916.8 

Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Quản lý tài chính công,  

Tóm tắt   : Trình bày về các ngành, về quản lý tài chính công, về vấn đề chống rửa tiền. Cuốn 

sách cung cấp một khung có tính chất hướng dẫn cho các phân tích nhằm mục đích chỉ dẫn cách 

lồng ghép các biện pháp chống tham nhũng vào quá trình xây dựng chương trình và thiết kế dự 

án... 

 

24. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 

/ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2008 . - 250 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S618.117 

Từ khoá  : Tham nhũng, Phòng chống tham nhũng, Việt Nam 

Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách gồm bốn chương: Chương I- Cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận 

diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Chương II- Tham nhũng ở Việt Nam - 

Nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Chương III- Phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay. Chương IV- Phương hướng, giải pháp 

nhằm củng cố nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. 

 

25. Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc . - H. : Chính trị quốc gia, 

2009 . - 238 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S638.117(5.1) 

Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Trung Quốc 

Tóm tắt   : Nội dung sách tập trung trình bày các dạng tham nhung, nguyên nhân của tình trạng 

tham nhũng và một số biện pháp chống tham nhũng của Trung Quốc. 

 

26. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản có bổ sung . 

- H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 451 tr. 

Ký hiệu PL (BBK) : S618.117 

Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; sửa đổi, bổ 

sung năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2007 được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 4-

8-2007, có hiệu lực từ ngày 17-8-2007. 

 

27. Luật Thanh tra - Quy trình tiến hành thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng . - H. : Lao đông, 2011 . - 521 tr. 

Từ khoá  : Luật thanh tra, Hoạt động thanh tra, Giải quyết khiếu nại, Chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Nội dung sách bao gồm: - Luật thanh tra đã được sửa đổi, bổ sung; - Quy trình thanh 

tra và quy tắc ứng xử; - Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra, trang phục thanh tra; - 
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Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động thanh tra; - Chế độ, chính sách, biên chế đối với cán bộ, 

công chức thanh tra; - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 

28. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 /   . - H. : 

Chính trị quốc gia, 2012 . -  163tr., 19 cm. 

Từ khoá  : Luật phòng, chống tham nhũng, Tham nhũng ,   

 

29. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn /   

. - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  370 tr., 21 cm. 

Từ khoá  : Phòng chống tham nhũng, Tham nhũng , Hoạt động công vụ,  ,  Việt Nam 

Tóm tắt   : Cuốn sách đề cập tương đối toàn diện và hệ thống để làm sáng tỏ những vấn đề lý 

luận cơ bản về tham nhũng, phòng và chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam, 

trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn của 

công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. 

 

30. Tham nhũng nhìn từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên 

chức: Kết quả khảo sát xã hội học (Sách tham khảo) /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  

127tr., 28 cm. 

Từ khoá  : Tham nhũng, Doanh nghiệp, Cán bộ,  Công chức,  Viên chức ,   

Tóm tắt   : Cuốn sách cung cấp nhiều dữ liệu và những phân tích trên một số khía cạnh về tình 

hình thamnhungx ở Việt Nam. Những điều đó giúp cho người đọc, đặc biệt là các nhà nghiên 

cứu, các nhà khoa học định chính sách, có thêm thông tin về mức độ phổ biên và hình thức tham 

nhũng ở Việt Nam, nguyên nhân của tham nhũng và những nhân tố hạn chế hiệu lực của công tác 

phòng chống tham nhũng, phương hướng và giải pháp cần đẩy mạnh trong phòng, chống tham 

nhũng của Việt Nam trong những năm tới, 

 

31. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam / Trương Giang Long . - H. : 

Chính trị quốc gia, 2013 . -  587 tr., 24 cm. 

Từ khoá  : Tham nhũng, Phòng, chống tham nhũng, , Việt Nam  

Tóm tắt   : Cuốn sách gồm các bài phát biểu tại Hội thảo về giải pháp phòng, chống tham nhũng 

ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về tham nhũng, thực tiễn 

phòng, chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Trên cơ sở đó và cùng với việc 

nghiên cứu những vấn đề lý luận về tham nhũng, thực hiện phòng, chống tham nhũng ở nhiều 

quốc gia, các tác giả đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng rất đáng lưu tâm trong 

điều kiện Việt Nam hiện nay. 

 

32. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt 

Nam :  Sách tham khảo /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . -  71tr., 24cm 

Từ khoá  :  Tham nhũng, Quản lý đất đai,  Rủi ro ,  ,  Việt Nam 

Tóm tắt   : Cuốn sách tập trung phân tích và giải thích các nguyên nhân phát sinh tham nhũng 

trong lĩnh vực quản lý đất đai; các hình thức hiện có của loại tham nhũng này. Trên cơ sở phân 

loại tham nhũng, xác định nguy cơ và các dạng tham nhũng chính trong quản lý đất đai, tác giả 

đề xuất cách thức giải quyết đối với từng dạng tham nhũng cụ thể và đưa ra một số kiến nghị 

nhằm phòng, chống tham nhũng trong linh xvuwcj này.  
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33. Một số luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng  :  Sách tham khảo /   

. - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . -  151tr., 21cm 

Từ khoá  : Đạo luật,  Đạo đức,  Công chức,  Tham nhũng,  Nhật Bản 

Tóm tắt   : Gồm các nội dung: Quy tắc phục vụ của các công chức chính phủ; Khái quát về Luật 

đạo đức công chức toàn quốc(Luật số 129, năm 1999); Khái quát về Luật đạo đức công chức 

toàn quốc; Luật công chức nhà nước (Số 120, năm 1947); Đạo Luật ngăn ngừa cạnh tranh không 

lành mạnh 

 

34. Về phòng, chống tham nhũng /  Hồ Chí Minh . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  342tr., 

21cm 

Từ khoá  : Tham nhũng,  Tư tưởng Hồ chí Minh 

Tóm tắt   : Gồm những bào nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người 

về Phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên cơ sở bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. Nội dung cuốn 

sách được chia làm 3 phần: Giai đoàn trước 1945; giai đoạn từ 2/9/1945 đến  tháng 9/ 1954; Giai 

đoạn từ tháng 10/1954 đến tháng 7/ 1969 

 

35. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  

159tr., 19cm 

Từ khoá  : Quy định,  Tài sản,  Thu nhập,  Minh bạch,  Tham nhũng,  Văn bản quy phạm pháp 

luật 

Tóm tắt   : Gồm Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 

(Trích); Nghị định số 78/ 2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu 

nhập; Thông tư số 08/2013/ TT - TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra CHính phủ hướng dẫn 

thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

 

36. Với công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng   . - H. : Nxb Tư pháp, 2004 . -  321tr., 

24cm 

Từ khoá  : Liên hợp quốc,  Công ước,  Tham nhũng 

Tóm tắt   : Gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu về công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và 

những tác động đối với Việt Nam trong việc thực thi và phê chuẩn công ước; Phần 2: Công ước 

của liên hợp quốc về chống tham nhũng 

 

37. Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / 

Trịnh Thị Xuyến . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2014 . - 248 tr., 21cm 

Từ khoá  : Cơ chế tham gia của người dân, Phòng, chống tham nhũng, Tham nhũng, , Việt Nam 

Tóm tắt   : Gồm 3 phần: Phần 1:Lý luận về cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống 

tham nhũng và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; Phần 2: Thực trạng cơ chế bảo đảm 

quyền tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Phần 3: 

Phương hướng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện cơ chế tham gia của người dân trong phòng, 

chống tham nhũng. 

 

38. Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng  / Nguyễn Quốc Văn, Vũ 

Công Giao . - H. : Hồng Đức, 2017 . -  179tr., 21cm 

Từ khoá  :  Phòng, chống tham nhũng 

Tóm tắt   : Sách gồm 4 chương; Ch1; Bối cảnh và cơ sở chính trị; Ch2: Khung pháp luật cơ bản; 

Ch3: Thực tiễn phòng, chống tham nhũng của các chủ thể xã hội; ch 4: Đề xuất chung 
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39. Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Viện Nghiên 

cứu lập pháp . - H. : Tư pháp, 2018 . - 438 tr., 27cm 

Từ khoá  : Phòng, chống tham nhũng,  Tham nhũng,  Pháp luật phòng, chống tham nhũng 

Tóm tắt   :  Quan điểm của Đảng, nhà nước  về phòng, chống tham nhũng; Khái quát quy định 

của pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng; hoàn thiện các chế tài xử lý tham nhũng; 

xây dựng chế độ công vụ liêm chính góp phần phòng chống tham nhũng ở Việt Nam; minh bạch 

kiểm soát tài sản, thu nhập; ... 

 

III. TÀI LIỆU 

 

1. Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á . - H. : Nxb Tư pháp, 2005 . - 327tr. 

Ký hiệu kho : TL 2426 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin 

Giới thiệu ND  : Giới thiệu chung. Nâng cao hiệu quả của các chính sách và chương trình chống 

tham nhũng. Chống tham nhũng ở Philippin, những tiến triển, hạn chế và thách thức. Lũng đoạn 

nhà nước dưới chế độ quản lý hiệu quả-thách thức từ kinh nghiệm Hàn Quốc. Kiểm soát tham 

nhũng tại Thái Lan. Tham nhũng ở Indonexia. Kết luận về những bài học và những thách thức 

của tham nhũng tại Châu á. 

 

2. Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng . - H. : Ngân hàng thế giới, 2007 . - 281tr. 

Ký hiệu kho : TL 1712 

Từ khoá  : Tham nhũng, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Lời giới thiệu : các đại biểu tham gia chống tham nhũng. Phần I : Quản lý nhà 

nước đang phát triển ( Tham nhũng : một thách thức lớn cho phát triển, Bản chất chính trị của 

tham nhũng, Quyết tâm chính trị). Phần II : Lập pháp ( Quốc hội và công tác lập pháp chống 

tham nhũng). Phần III : Giám sát và kiểm soát tài chính ( Kiểm soát tìa chính có hiệu quả, Quốc 

hội và các tổ chức kiểm toán tối cao, Vai trò của các phương tiện truyền thông trong công cuộc 

chống tham nhũng, Các uỷ ban chống tham nhũng). Phần IV : Đại diện. Phần V : Tham nhũng 

trong các Đảng phái chính trị và quốc hội ( Các Đảng phái chính trị, Huy động tài chính chính trị 

cho các Đảng phái, Các vấn đề đạo đức về lập pháp và quy tắc đạo đức). Phân VI : Các liên kết 

nghị viện quốc tế. Cac phụ lục 

 

3. Xây dựng quy chế và chế độ chống tham nhũng từ cải cách mở cửa đến nay . - B. : , 2008 

. - 25tr. 

Ký hiệu kho : TL 1676 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Trung Quốc 

Giới thiệu ND  : Từ cải cách mở cửa đến nay, Đảng và Nhà nước luôn kiên trì đặt xây dựng qui 

chế và chế độ chống tham nhũng vào vị trí nổi bật. Thúc đẩy toàn diện việc xây dựng chế độ và 

qui chế chống tham nhũng, cơ bản thực hiện được "có pháp luật để làm theo" trong tiến trình cải 

cách mở cửa... 

 

4. Khởi điểm mới chống tham nhũng và xây dựng liêm khiết . - H : Trung tâm TTKH-Học 

viện chính trị HCQ HCM , 2010 . - 10tr. 

Ký hiệu kho : TL 1600 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Trung Quốc 
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Giới thiệu ND  : Địa vị mới của chống tham nhũng và xây dựng liêm khiết. Quyết tâm mới trong 

chống tham nhũng xây dựng liêm khiết. Biện pháp mới chống tham nhũng xây dựng liêm chính. 

 

5. Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng . - H. : , 2005 . -  tr. 

Ký hiệu kho : TL 2766  

Ký hiệu PL (BBK) : S 

Từ khoá  : Tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng 

Giới thiệu ND  : tài liệu gồm: 1- Tờ trình về dự án Luật phòng, chống tham nhũng; 2- Dự thảo 

Luật phòng chống tham nhũng; 3- Báo cáo tổng kết thực hiện pháp lệnh chống tham nhũng 

 

6. Tài liệu Hội thảo: Tăng cường trách nhiệm hiệu quả trong phát hiện và xử lý hành vi 

tham nhũng . - H. :  Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 2013 . -  99 tr. 

Ký hiệu kho : TL 2826 

Từ khoá  : Tham nhũng, Xử lý 

Giới thiệu ND  : 1. Trách nhiệm thẩm quyền và tính độc lập của thanh tra trong việc phát hiện, 

xử lý hành vi tham nhũng; 2 Công tác phát hiện hành vi tham nhũng qua việc giải quyết tin báo, 

tố giác về tội phạm; 3 Những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố 

giác tội phạm, công tác kiểm tra điều tra... 

 

7. Phòng chống tham nhũng dưới góc nhìn  triết học: Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung 

Quốc  /  Viện Triết học . - H. : Viện Triết học, 2016 . -  313 tr. 

Ký hiệu kho : TL 2971 

Từ khoá  :  Phòng, chống tham nhũng, Tham nhũng, ,  Trung Quốc,  Việt Nam 

Giới thiệu ND  : 1.Chế độ chống tham nhũng từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc; 

Những thành tựu và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc từ Đại hội 18 đến nay; Tham nhũng ở Việt nam hiện nay nhìn từ góc độ phát triển 

con người; Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt 

Nam hiện nay. 

 

IV. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

 

1. Tham nhũng và cơ chế pháp lý hành chính - nhà nước cơ bản để phòng, chống tham 

nhũng : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Lâm . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . 

- 87tr. 

Chuyên ngành: Luật nhà nước 

Mã số: 50505 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật 

Người hướng dẫn: Gs.Ts. Đào Trí úc 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LVNN 12 

Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Một số vấn đề chung về tham nhũng. Khái niệm về tham nhũng. Thực 

trạng và nguyên nhân của tình trạng tham nhũng ở nước ta (1991-1995). Ch2: Nội dung cơ chế 

pháp lý hành  chính - nhà nước để phòng, chống tham nhũng. 

 

2. Chính sách hình sự về đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay ở 

nước ta : Luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Quang Liễn . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 88 tr. 
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Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Nhã 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVHS 6 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Chính sách hình sự, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Thực trạng tham nhũng ở nước ta hiện nay. Ch2: Chính sách hình sự về 

đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.  

 

3. Đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng trong quân đội - Những khía cạnh tội 

phạm học : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thành Huân . - H. : Viện NN và PL, 1997 . - 95 

tr. 

Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Ts. Trần Văn Độ 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVHS 59 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Quân đội, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Tình hình tội phạm tham nhũng trong quân đội hiện nay. Ch2: Nguyên 

nhân và điều kiện phạm tội tham nhũng trong quân đội. Ch3: các giải pháp phòng ngừa tội phạm 

tham nhũng trong quân đội. 

 

4. Tình hình, nguyên nhân và các biện pháp đấu tranh phòng chống các tội tham nhũng : 

Luận án tiến sĩ Luật học / Trần Công Phàn . - H. : Viện NN và PL, 2004 . - 171 tr. 

Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Võ Khánh Vinh; Pgs.Ts. Trần Đình Nhã 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LATS 38 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Các tội phạm tham nhũng trong luật hình sự Việt Nam. Ch2: Tình hình, 

nguyên nhân các tội thạm nhũng ở nước ta hiện nay. Ch3: Các biện pháp đấu tranh phòng chống 

các tội tham nhũng. 

 

5. Chính sách hình sự trong đấu tranh chống tham nhũng : Luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Văn Tuấn . - H. : Viện NN và PL, 2006 . - 102 tr. 

Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đào Trí úc 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVHS 138 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Chính sách hình sự, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm và thực trạng tham nhũng. Ch2: Chính sách hình sự trong đấu 

tranh chống tham nhũng. Ch3: Các biện pháp bảo đảm thực hiện chính sách hình sự trong đấu 

tranh chống tham nhũng. 
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6. Những giải pháp thực hiện luật phòng chống tham nhũng ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Hiếu Vinh . - H. : Viện NN và PL, 2006 . - 68 tr. 

Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Gs. Ts. Nguyễn Xuân Yêm 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVHS 141 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của một số nước trên thế giới. 

Ch2: Thực trạng, nguyên nhân, tác hại của tệ tham nhũng ở nước ta hiện nay. Ch3: Các giải pháp 

thực hiện luật phòng chống tham nhũng. 

 

7. Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng : Luận văn thạc sĩ Luật học / 

Nguyễn Tuấn Anh . - H. : Viện NN và PL, 2006 . - 97 tr. 

Chuyên ngành: Luật hình sự 

Mã số: 50514 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Mạnh Kháng 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVHS 143 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Tham nhũng, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Những vấn đề chung về tham nhũng. Ch2: Thực trạng, nguyên nhân và 

điều kiện của tội phạm tham nhũng ở nước ta. Ch3: Các biện pháp đấu tranh phòng chống tội 

phạm tham nhũng.  

 

8. Phòng chống tham nhũng dưới góc độ quản lý hành chính nhà nước : Luận văn thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Mai Anh . - H. : Viện NN và PL, 2008 . - 103 tr. 

Chuyên ngành: Luật hành chính 

Mã số: 603820 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Việt Hương 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVNN 142 

Từ khoá  : Chống tham nhũng, Quản lý nhà nước, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Cơ sở lý luận của phòng chống tham nhũng dưới góc độ quản lý hành 

chính nhà nước. Ch2: Thực trạng quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng. 

Ch3: Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tham 

nhũng. 

 

9. Quyền được thông tin của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước 

ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Văn Long . - H. : Viện NN và PL, 2010 . - 85 tr. 

Chuyên ngành: Luật hiến pháp 

Mã số: 603810 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL 

Người hướng dẫn: Gs. Ts. Phạm Hồng Thái 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVNN 136 

Từ khoá  : Quyền công dân, Chống tham nhũng, Quyền được thông tin, Việt Nam 
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Giới thiệu ND  : Ch1: Quyền được thông tin và vai trò, ý nghĩa của quyền được thông tin của 

công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ch2: Quyền được thông tin của công dân 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Ch3: Một số giải pháp bảo đảm 

quyền được thông tin của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

 

10. Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt 

Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Bích Hường . - H. : Khoa Luật ĐHQG, 2008 . - 

94 tr. 

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử NN và PL 

Mã số: 603801 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Khoa Luật ĐHQG 

Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Bùi Xuân Đức 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVNN 169 

Từ khoá  : Thanh tra, Chống tham nhũng, Vai trò cơ quan thanh tra, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Những vấn đề lý luận về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong 

phòng, chống tham nhũng. Ch2: Thực trạng việc thực hiện vai trò của các cơ quan thanh tra nhà 

nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Ch3: Một số phương hướng, giải pháp tăng 

cường vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. 

 

11. Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kho học và công nghệ : Luận văn Thạc sĩ 

Luật học / Nguyễn Hữu Quân . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 . - 132 tr. 

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật  

Mã số: 603801 

CQ tổ chức bảo vệ luận án: Đại học quốc gia Hà Nội 

Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức 

Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LVNN 209 

Từ khoá  : Tham nhũng, Khoa học và công nghệ, Việt Nam 

Giới thiệu ND  : Ch1: Những vấn đề lý luận về tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ Ch2: Nhận diện tham nhũng trong việc thực heienj các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ  Ch3:Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp phòng, chống tham nhũng trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

12. Thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt 

Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Hoài Giang ; PGS. TS. Lê Văn Long hướng dẫn 

Hà Nội, 2017 

102 tr. : minh họa ; 28 cm. 

 

13. Quy định về phòng, chống tham nhũng trong Bộ Quốc triều hình luật và bài học rút ra 

đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Trương 

Quốc Hưng ; TS. Nguyễn Quốc Hoàn hướng dẫn 

Hà Nội, 2011; 74 tr. ; 29 cm. 


